
Số 2 - Phan Đình Phùng, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  
ĐT: (02513) 942641, Fax: (02513) 847269, Email: syt@dongnai.gov.vn, Website: syt.dongnai.gov.vn     

UBND TỈNH ĐỒNG NAI 
SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-BMT 
V/v chấp thuận điều tiết số lượng 

thuốc giữa các cơ sở y tế năm 
2023-2024 

 

Đồng Nai, ngày     tháng     năm 2023 

Kính gửi:  
- Giám đốc các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; 
- Nhà thầu trúng thầu có số lượng thuốc được điều tiết. 

 

Căn cứ Thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định 
việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Thông tư 06/2023/TT-BYT ngày 12/3/2023 của Bộ Y tế sửa đổi 
bổ sung một số điều của thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ 
Trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ các Quyết định của Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai về việc phê duyệt 
kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thuốc generic thuộc Kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu mua thuốc, dược liệu, vị thuốc cổ truyền sử dụng tại các cơ sở y 
tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023-2024 và Thỏa thuận khung đã ký kết 
giữa Sở Y tế Đồng Nai với nhà thầu trúng thầu; 

Căn cứ đề nghị điều tiết số lượng thuốc trúng thầu và hồ sơ điều tiết thực 
hiện trên Phần mềm quản lý đấu thầu của Sở Y tế Đồng Nai giữa các cơ sở y tế 
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Để đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc phục vụ công tác khám bệnh, 
chữa bệnh, phòng bệnh và thanh toán BHYT đúng quy định, Giám đốc Sở Y tế 
chỉ đạo các đơn vị có liên quan như sau: 

1. Chấp thuận điều tiết thuốc cho cơ sở y tế đề nghị điều tiết. Tên thuốc và 
số lượng điều tiết tại Phụ lục kèm theo công văn này. 

2. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được công văn chấp thuận của Sở 
Y tế, các cơ sở y tế và nhà thầu trúng thầu tiến hành ký phụ lục hợp đồng (đối 
với mặt hàng được điều tiết đã được phân bổ trong thỏa thuận khung) hoặc ký 
hợp đồng (đối với mặt hàng được điều tiết chưa được phân bổ trong thỏa thuận 
khung) và cung cấp các mặt hàng này cho đơn vị được chấp thuận điều tiết. 

3. Các cơ sở y tế chủ động gửi đầy đủ tài liệu về việc điều tiết số lượng 
cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai và gửi dữ liệu điện tử về Cổng tiếp 



2 
 

  

nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế để được giám định và 
thanh toán theo đúng quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần trao đổi, liên hệ trực tiếp với 
Ban Mua thuốc. Điện thoại: (0251)3942.311, ĐTDD: 0913.370.312./. 
 

Nơi nhận:             KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên (thực hiện);                                    PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Website SYT (để đăng tải); 
- BHXH tỉnh (phối hợp chỉ đạo); 
- Lưu: VT, BMT.                                                                                
 

                                                                                             
 
                                                                            Nguyễn Văn Bình              



Gói thầu số 01: Thuốc generic

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : Bệnh viện Phổi Đồng Nai

1 018042000177
8

Metoclopramid HCl 10mg/2ml Vincomid VD-21919-14 4 Ống 980 140 170 200 340 196,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM VĨNH
PHÚC

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán

1 018042000177
8

Metoclopramid HCl 10mg/2ml Vincomid VD-21919-14 4 Ống 980 6,670 3,300 -200 6,470 -196,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM VĨNH
PHÚC

Thời điểm in : 30/11/2023 10:13:00 - Mã điều chuyển : TR20231106_00003 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : Bệnh viện Phổi Đồng Nai

1 018046000922
2

Nước cất pha tiêm 10ml Nước cất pha tiêm
10ml

VD-31298-18 4 Ống 689 13,340 16,008 10,000 23,340 6,890,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC -
TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ BÌNH ĐỊNH
(BIDIPHAR)

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành

1 018046000922
2

Nước cất pha tiêm 10ml Nước cất pha tiêm
10ml

VD-31298-18 4 Ống 689 66,670 27,900 -10,000 56,670 -6,890,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC -
TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ BÌNH ĐỊNH
(BIDIPHAR)

Thời điểm in : 30/11/2023 10:17:10 - Mã điều chuyển : TR20231103_00002 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai

1 018040001441
5

Sulfamethoxazol +
Trimethoprim

800mg + 160mg Cotrimoxazol
800/160

VD-34201-20 4 Viên 427 6,670 8,004 10,000 16,670 4,270,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM MINH DÂN

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : Trung tâm y tế thành phố Biên Hòa

1 018040001441
5

Sulfamethoxazol +
Trimethoprim

800mg + 160mg Cotrimoxazol
800/160

VD-34201-20 4 Viên 427 66,670 13,000 -10,000 56,670 -4,270,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM MINH DÂN

Thời điểm in : 23/11/2023 14:31:35 - Mã điều chuyển : TR20231113_00004 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : Trung tâm y tế huyện Cẩm Mỹ

1 219037000113
9

Lidocain hydroclorid 200mg/10ml Falipan (Cơ sở
xuất xưởng:
Deltamedica
GmbH; Địa chỉ:
Ernst-Wagner-
Weg 1-5 72766
Reutlingen
Germany)

VN-18226-14 1 Ống 14,950 500 500 7,475,000 CÔNG TY TNHH
BÌNH VIỆT ĐỨC

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : Bệnh viện đa khoa Cao Su Đồng Nai

1 219037000113
9

Lidocain hydroclorid 200mg/10ml Falipan (Cơ sở
xuất xưởng:
Deltamedica
GmbH; Địa chỉ:
Ernst-Wagner-
Weg 1-5 72766
Reutlingen
Germany)

VN-18226-14 1 Ống 14,950 2,670 -500 2,170 -7,475,000 CÔNG TY TNHH
BÌNH VIỆT ĐỨC

Thời điểm in : 24/11/2023 09:10:54 - Mã điều chuyển : TR20231114_00004 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch

1 220100000702
2

Bacillus subtilis 2x10^9 CFU (2
tỷ); 5ml

Domuvar QLSP-902-15
(CÔNG VĂN
GIA HẠN SỐ
2345E/QLD-ĐK,
NGÀY
01/03/2021)

4 Ống 5,500 66,670 80,004 10,000 76,670 55,000,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN GONSA

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành

1 220100000702
2

Bacillus subtilis 2x10^9 CFU (2
tỷ); 5ml

Domuvar QLSP-902-15
(CÔNG VĂN
GIA HẠN SỐ
2345E/QLD-ĐK,
NGÀY
01/03/2021)

4 Ống 5,500 133,340 61,520 -10,000 123,340 -55,000,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN GONSA

Thời điểm in : 30/11/2023 09:51:57 - Mã điều chuyển : TR20231106_00009 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch

1 222096000367
7

Húng chanh, Núc nác,
Cineol

Mỗi chai 90ml
chứa dịch chiết
từ: Húng chanh
45g; Núc nác
11,25g; Cineol
83,7mg

Hoastex VD-25220-16 4 Chai 36,750 8,670 10,404 4,000 12,670 147,000,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM OPC

2 222092000513
0

Tỳ bà diệp/Tỳ bà lá, Cát
cánh, Bách bộ, Tiền hồ,
Tang bạch bì, Thiên
môn/Thiên môn đông,
Bạch linh/Phục linh,
Cam thảo, Hoàng cầm,
Cineol, (Menthol).

Mỗi chai 90ml
chứa: Cao lỏng
dược liệu 1:2
(chiết từ các dược
liệu: Tỳ bà diệp
16,2g; Cát cánh
1,8g; Bách bộ
2,79g; Tiền hồ
1,8g; Tang bạch
bì 1,8g; Thiên
môn 2,7g; Phục
linh/Bạch linh
1,8g; Cam thảo
0,9g; Hoàng cầm
1,8g) 63ml;
Menthol 18mg;
Cineol 18mg

Thuốc ho người
lớn OPC

VD-25224-16 4 Chai 27,720 8,000 9,600 4,000 12,000 110,880,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM OPC

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : Trung tâm y tế huyện Cẩm Mỹ

1 222096000367
7

Húng chanh, Núc nác,
Cineol

Mỗi chai 90ml
chứa dịch chiết
từ: Húng chanh
45g; Núc nác
11,25g; Cineol
83,7mg

Hoastex VD-25220-16 4 Chai 36,750 21,340 7,000 -4,000 17,340 -147,000,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM OPC

2 222092000513
0

Tỳ bà diệp/Tỳ bà lá, Cát
cánh, Bách bộ, Tiền hồ,
Tang bạch bì, Thiên
môn/Thiên môn đông,
Bạch linh/Phục linh,
Cam thảo, Hoàng cầm,
Cineol, (Menthol).

Mỗi chai 90ml
chứa: Cao lỏng
dược liệu 1:2
(chiết từ các dược
liệu: Tỳ bà diệp
16,2g; Cát cánh
1,8g; Bách bộ
2,79g; Tiền hồ
1,8g; Tang bạch
bì 1,8g; Thiên
môn 2,7g; Phục
linh/Bạch linh
1,8g; Cam thảo
0,9g; Hoàng cầm
1,8g) 63ml;
Menthol 18mg;
Cineol 18mg

Thuốc ho người
lớn OPC

VD-25224-16 4 Chai 27,720 20,000 4,840 -4,000 16,000 -110,880,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM OPC

Thời điểm in : 24/11/2023 09:15:02 - Mã điều chuyển : TR20231106_0000A 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : Trung tâm y tế huyện Xuân Lộc

1 018042000894
4

Natri clorid 3%; 100ml Natri Clorid 3% VD-23170-15
(QUYẾT ĐỊNH
GIA HẠN SỐ
201/QĐ-QLD,
NGÀY
20/04/2022)

4 Chai 7,850 30 36 600 630 4,710,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN GONSA

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

1 018042000894
4

Natri clorid 3%; 100ml Natri Clorid 3% VD-23170-15
(QUYẾT ĐỊNH
GIA HẠN SỐ
201/QĐ-QLD,
NGÀY
20/04/2022)

4 Chai 7,850 9,340 1,820 -600 8,740 -4,710,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN GONSA

Thời điểm in : 23/11/2023 10:31:10 - Mã điều chuyển : TR20231116_00002 1/1
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